
STT
Danh mục dịch 

vụ
Mô tả dịch vụ

 Đơn 

vị tính 

 Khối 

lượng 

 Địa điểm 

thực hiện 

dịch vụ 

 Dự kiến ngày 

hoàn thành 

dịch vụ 

1
Test thử nước tiểu 

10 thông số  

* Bao gồm 11 vạch trong đó có 10 vạch thể hiện 10 

thông số theo thứ tự  lần lượt: bilirubin, blood (occult), 

glucose, ketone (acetoacetic acid), SG, leukocytes, 

nitrite, pH, protein, urobilinogen

 và  cuối cùng là 01 vạch chứng

* Phù hợp với máy xét nghiệm nước tiểu Erba Laura 

Smart

 Test     1.400   
 TTYT huyện 

Phù Mỹ 
 02 tháng 

2
Ống nghiệm trắng 

có nắp 5ml

* Ống nghiệm nhựa PS trong suốt, nắp nhựa màu trắng, 

không nhãn, không hoá chất, dung tích 5ml
 Cái   10.000   

 TTYT huyện 

Phù Mỹ 
 02 tháng 

6

Chỉ phẫu thuật 

không tan tự nhiên 

đa sợi
* Silk số 5/0, dài 75cm, kim tam giác dài 16mm, 3/8C tép 120

 TTYT huyện 

Phù Mỹ 
 02 tháng 

3

Hoá chất chuẩn và 

hoá chất kiểm 

chứng nồng độ cồn

Alcohol Control-

Calibrationset

* Quy cách: 

Control Level 1: 1x2ml; 

Control Level 2: 1x2ml; 

Calibrator: 1x2ml 

*Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 

 Bộ 1
 TTYT huyện 

Phù Mỹ 
 02 tháng 

4
 Hóa chất đo nồng 

độ cồn Alcohol

*Thành phần, nồng độ

Reagent 1 

Hepes Buffer:  0.15mmol/L

Na-azide:   0.1%

Reagent 2

ADH:  300 KU/L

Na-azide:   0.1% 

*Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485

*Quy cách Hộp gồm: R1:2x30ml; R2: 2x5ml 

 Hộp 1
 TTYT huyện 

Phù Mỹ 
 02 tháng 

Phụ lục

NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

DANH MỤC HÀNG HÓA

Gói thầu: Mua Vật tư, công cụ, dụng cụ y tế (Mã 06.2023) 

(Kèm Công văn số        /TTYT-KD ngày      /8/2023 của TTYT huyện Phù Mỹ)



5
 Cuvette dùng cho 

máy sinh hóa XL 

180

*Chất liệu  nhựa, gồm 120 vị trí dùng  máy xét nghiệm 

sinh hoá XL 180
 cái 2

 TTYT huyện 

Phù Mỹ 
 02 tháng 

7
Đèn hồng ngoại 

chân cao

* Chân đèn chính kèm đế gang: 01 cái 

* Bóng đèn hồng ngoại: 01 cái. Công suất: ≥250W

* Điện thế: 220V/60W-100W

*Dimmer hoặc công tắc

*Dây nguồn: ≥2,8m 

*Điều chỉnh chiều cao từ ≤1m - ≥1,7m. 

*Cổ định vị xoay linh động đến gần 360 độ

*Đuôi đèn ceramic sử dụng nhiều loại bóng đèn.

Cái 9
 TTYT huyện 

Phù Mỹ 
 02 tháng 

8
Bóng đèn hồng 

ngoại
* Phổ ánh sáng hồng ngoại cao, tiết kiệm năng lượng.

* Công suất: ≥250W
Cái 40

 TTYT huyện 

Phù Mỹ 
 02 tháng 

9 Xe đẩy oxy

* Vật liệu: Inox 304

* Xe dùng đẩy bình Oxy 6m3, có khung làm bằng ống 

Ø25x1.0mm 

* Mặt để chai Oxy làm bằng inox tấm dày 3.0mm có 

kích thước 300x300mm 

* Chiều cao khung xe khi đẩy khoản 880mm 

* Khung xe có 2 bánh trước Ø200mm và 2 bánh phụ 

phía sau Ø80mm xoay đa hướng

* Trên tay đẩy có gắn xích móc giữ chai Oxy

Cái 2
 TTYT huyện 

Phù Mỹ 
 02 tháng 

10 Xe đẩy đồ vải

* Vật liệu: Inox 304

* Kích thước khoảng: 900(D) x 600(R) x 950(C)mm 

*  Khung chính bằng inox  ống Ø25x1.0mm

* Các song dọc ống Ø16x0.7mm

* Khung sàn bằng hộp 25x25x1.0mm

* Sàn bằng inox tấm dày 1.0mm, có đục lỗ tròn

* Bốn xe bánh Ø120mm (2 bánh có khóa)

Cái 1
 TTYT huyện 

Phù Mỹ 
 02 tháng 



11
Xe đẩy bệnh nhân 

nằm

* Chất liệu: inox 304

* Kích thước: 1900(D) x 600(R) x 750(C) mm.

* Xe gồm 2 phần: Xe và cáng, cáng có thể nhấc ra khỏi 

xe. 

* Khung xe làm bằng ống Ø32x1.0 mm, khung cán làm 

bằng ống Ø25x1.0 mm.

* Mặt cáng làm bằng inox tấm dày khoảng 1.0mm bọc 

ôm khít khung cáng.

* Lan can làm bằng Ø19x1.0mm, có thể hạ xuống gấp 

gọn phía dưới cáng.

* Đệm mút dày khoảng 50mm bọc bằng simili chống 

thấm và dễ vệ sinh. 

* Có cọc treo chai hoặc túi truyền dịch 

* Bốn bánh xe Ø120mm, 2 bánh có phanh

Cái 1
 TTYT huyện 

Phù Mỹ 
 02 tháng 

Danh mục có 11 mặt hàng
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